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Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 (tính dọc) Lớp 1

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /22

Các phép tính đều không nhớ. Viết thẳng cột rồi tính từ hàng đơn vị. Đáp án ở trang 2.

Viết thẳng cột
Đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục. Số có một chữ
số viết ở cột đơn vị.

Tính từ phải sang trái
Cộng (trừ) hàng đơn vị trước, rồi đến hàng chục.

1 Tính

2 Giải bài toán

Bài 1. Lớp 1A có 32 bạn, lớp 1B có 35 bạn. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn?

Bài 2. Mẹ có 48 quả trứng, mẹ đã dùng 15 quả. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?
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Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 (tính
dọc)

Đáp án

Đáp án – phụ huynh giữ, chấm cùng con sau khi con làm xong.

1 Tính

2 Giải bài toán

Bài 1. Lớp 1A có 32 bạn, lớp 1B có 35 bạn. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn?

32 + 35 = 67 (bạn) · Đáp số: 67 bạn

Bài 2. Mẹ có 48 quả trứng, mẹ đã dùng 15 quả. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?

48 − 15 = 33 (quả trứng) · Đáp số: 33 quả trứng
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